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TIN H C C  B NỌ Ơ Ả  

Ch ng trình 30 ti t dành cho Trung c p ngh  gươ ế ấ ề ồm 4 Ch ngươ

Ch ng 1: Ki n th c chung v  Công ngh  thông tinươ ế ứ ề ệ
Ch ng 2: H  đi u hànhươ ệ ề .  
Ch ng 3: M ng máy tính và Internetươ ạ .
Ch ng 4. So n th o văn b n.ươ ạ ả ả
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CH NG I :ƯƠ
KI N TH C CHUNG V  Ế Ứ Ề

CÔNG NGH  THÔNG TIN & TRUY N THÔNGỆ Ề  

Gồm 3 bài 

Bài 1. Các khái ni m c  b nệ ơ ả
Bài 2. C u trúc c  b n c a h  th ng máy tínhấ ơ ả ủ ệ ố .  
Bài 3. Bi u di n thông tin trong máy tính ể ễ .
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BÀI 1. CÁC KHÁI NI M C  B N Ệ Ơ Ả

1. Thông tin và x  lý thông tin ử

- Tin h c:ọ  là ngành khoa h c v  x  lí thông tin ọ ề ử
t  đ ng ự ộ ch  y uủ ế  b ng máy tính đi n t  ằ ệ ử
(Computer)  

     - D  li uữ ệ  (data) là s  bi u di n c a thông tin và ự ể ễ ủ
đ c th  hi n b ng các tín hi u v t lý. ượ ể ệ ằ ệ ậ  

- Thông tin: là s  hi u bi t v  đ i t ng, s  v t ự ể ế ề ố ượ ự ậ
nào đó. 
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● Quá trình x  lý thông tinử

Vµo d÷ liÖu
(Input)

Vµo d÷ liÖu
(Input)

Xö lÝ
(Proces s ing)

Xö lÝ
(Proces s ing)

Ra d÷ liÖu
(Output)

Ra d÷ liÖu
(Output)

Lu tr÷ (Storage)
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2. Ph n c ng, ph n m m và công ngh  thông tinầ ứ ầ ề ệ

-Công ngh  ệ thông tin:  Information Technology ( IT)
-Công ngh  thông tin và truy n thông:ệ ề  Information 

and Comunication Technology ( ICT)

    - Ph n m mầ ề  (software): bao g mồ  các h  đi u ệ ề
hành, ngôn ng  l p trình cho các bài toán khoa h c ữ ậ ọ
k  thu t, đi u khi n t  đ ng, t  ch c d  li u và ỹ ậ ề ể ự ộ ổ ứ ữ ệ
qu n lý h  th ng thông tin…ả ệ ố

- Ph n c ngầ ứ  (hardware): bao g mồ  các thi t b , linh ế ị
ki n đi n t , công ngh  v t li u m i... ệ ệ ử ệ ậ ệ ớ
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BÀI 2.   C U TRÚC C  B N C A Ấ Ơ Ả ỦBÀI 2.   C U TRÚC C  B N C A Ấ Ơ Ả Ủ
             H  TH NG MÁY TÍNHỆ Ố             H  TH NG MÁY TÍNHỆ Ố

1. Ph n c ng:ầ ứ  

      Ph n c ng đ c hi u đ n gi n là t t c  các thành ph n ầ ứ ượ ể ơ ả ấ ả ầ
trong m t h  máy tính có th  th y ho c s  đ c, bao g m ộ ệ ể ấ ặ ờ ượ ồ
3 b  ph n: ộ ậ

     - B  nh  (Memory). ộ ớ
     - Đ n v  x  lý trung ng (CPU - Central Processing Unit). ơ ị ử ươ
     - Thi t b  nh p xu t (Input/Output). ế ị ậ ấ

Máy tính là m t h  x  lý thông tin t  đ ng g m 2 thành ph n ộ ệ ử ự ộ ồ ầ
chính: Ph n c ng và ph n m mầ ứ ầ ề
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B  nh  trongộ ớ : g m ROM và RAM : ồ

- ROM (Read Only Memory) là B  nh  ch  đ c ộ ớ ỉ ọ thông tin, dùng 
đ  l u tr  các ch ng trình h  th ng, không b  m t khi ể ư ữ ươ ệ ố ị ấ
không có đi n. ệ

- RAM (Random Access Memory) là B  nh  truy xu t ng u ộ ớ ấ ẫ
nhiên, đ c dùng đ  l u tr  d  ki n và ch ng trình trong ượ ể ư ữ ữ ệ ươ
quá trình thao tác và tính toán. N i dung thông tin ch a trong ộ ứ
RAM s  m t đi khi không có đi n ho c t t máy. ẽ ấ ệ ặ ắ

       1.1 B  nh  ộ ớ
       B  nh  là thi t b  l u tr  thông tin trong quá trình máy ộ ớ ế ị ư ữ

tính x  lý. B  nh  có 02 lo i: b  nh  trong và b  nh  ngoài ử ộ ớ ạ ộ ớ ộ ớ
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B  nh  ngoài:ộ ớ  là thi t b  l u tr  thông tin v i dung l ng ế ị ư ữ ớ ượ
l n, thông tin không b  m t khi không có đi n. Các lo i b  nh  ớ ị ấ ệ ạ ộ ớ
ngoài có:

-Đĩa m mề  (Floppy disk): 

-Đĩa c ngứ  (hard disk) : có dung l ng 40 GB, 80 GB, 120 GB, ượ
và l n h n n a. ớ ơ ữ

 Đĩa quang (Compact disk): dùng đ  l u tr  các ph n m m,  ể ư ữ ầ ề
các lo i d  li u: văn b n,ạ ữ ệ ả  hình nh, âm thanh. Có hai lo i ph  ả ạ ổ
bi n là: đĩa CD và DVD.ế

 Các lo i b  nh  ngoài khác nh  ạ ộ ớ ư th  nhẻ ớ … 
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     1.3 Các thi t b  ngo i viế ị ạ
* Các thi t b  nh p:ế ị ậ  

- Bàn phím (Keyboard): Dùng nh p d  li u và câu l nh, ậ ữ ệ ệ bàn 
phím máy vi tính có th  chia làm 3 nhóm phím chính: Nhóm ể
phím đánh máy; Nhóm phím ch c năng;ứ  Nhóm phím s  ố

 Chu tộ  (Mouse): có 2 lo i chu t thông d ng: chu t s  d ng bi ạ ộ ụ ộ ử ụ
và chu t quang.ộ

 Máy quét hình (Scanner): là thi t b  dùng đ  nh p văn b n hay ế ị ể ậ ả
hình v , hình ch p vào máy tính. ẽ ụ

  1.2 B  x  lý trung ng (CPU) ộ ử ươ
B  x  lý trung ng ch  huy các ho t đ ng c a máy tính theo ộ ử ươ ỉ ạ ộ ủ

l nh và th c hi n các phép tính. CPU có 3 b  ph n chính: kh i ệ ự ệ ộ ậ ố
đi u khi n, kh i tính toán s  h c và logic và m t s  thanh ghi ề ể ố ố ọ ộ ố
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     * Các thi t b  xu t: ế ị ấ

 Màn hình (Screen hay Monitor, thi t b  xu t chu n): dùng đ  ế ị ấ ẩ ể

th  hi n thông tin cho ng i s  d ng xem. ể ệ ườ ử ụ

 Máy in (Printer): Xu t thông tin ra gi y. Có các lo i: Máy inấ ấ ạ  

kim, máy in phun m c, máy in laser tr ng đen ho c màu. ự ắ ặ

- Máy chi uế  (Projector): ch c năng t ng t  màn hình, th ng ứ ươ ự ườ
đ c s  d ng trong các bu i Seminar, báo cáo, thuy t trình, ượ ử ụ ổ ế
… 
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S  đ  kh i máy tính ơ ồ ố

C¸c thiÕt bÞ
NhËp

Bé xö  lÝ 
trung t©m

CPU
C¸c thiÕt 
bÞ xuÊt

Bé nhí ngoµi
Auxiliary storage

Bé nhí trong
Main memory
RAM+ROM
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2. Ph n m m (SOFTWARE) ầ ề
Ph n m m là m t b  ch ng trình các ch  th  đi n t  ra l nh ầ ề ộ ộ ươ ỉ ị ệ ử ệ

cho máy tính th c hi n m t đi u nào đó theo yêu c u c a ng i s  ự ệ ộ ề ầ ủ ườ ử
d ng. ụ Ph n m m có th  đ c ví nh  ph n h n c a máy tính mà ầ ề ể ượ ư ầ ồ ủ
ph n c ng c a nó đ c xem nh  ph n xácầ ứ ủ ượ ư ầ  

Có 2 lo i ph n m m c  b n:ạ ầ ề ơ ả
      Ph n m m h  th ngầ ề ệ ố  (Operating System Software): Là 
m t b  các câu l nh đ  ch  d n ph n c ng máy tính và các ộ ộ ệ ể ỉ ẫ ầ ứ
ph n m m ng d ng làm vi c v i nhau. Ph n m m h  th ng ầ ề ứ ụ ệ ớ ầ ề ệ ố
ph  bi n hi n nay MS-DOS, LINUX  Macintos và Windowsổ ế ệ

      Ph n m m ng d ngầ ề ứ ụ  (Application Software): Bao g m ồ
nh ng ch ng trình đ c vi t ra cho m t hay nhi u m c đích ữ ươ ượ ế ộ ề ụ

ng d ng c  th  nh  so n th o văn b n, tính toán, phân tích s  ứ ụ ụ ể ư ạ ả ả ố
li u, t  ch c h  th ng, b o m t thông tin, đ  h a, ch i ệ ổ ứ ệ ố ả ậ ồ ọ ơ
games… 
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BÀI 3: BÀI 3: 
BI U DI N THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNHỂ ỄBI U DI N THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNHỂ Ễ

- Đ  bi u di n thông tin trong máy tính ng i ta bi u di n kí t  ể ể ễ ườ ể ễ ự
trong máy và bi u di n s  trong máy ể ễ ố

- Bi u di n kí t , s  d ng b ng mã Ascii ể ễ ự ử ụ ả

- Bi u di n s  s  d ng các h  đ m: nh  phân, th p phân và th p ể ễ ố ử ụ ệ ế ị ậ ậ
l c phân.ụ

+ H  đ m th p phân dùng 10 kí hi u s : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9ệ ế ậ ệ ố

+ H  đ m nh  phân dùng 2 kí hi u s : 0,1ệ ế ị ệ ố

+ H  đ m th p l c phân dùng 16 kí hi u s : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ệ ế ậ ụ ệ ố
A, B, C, D, E, F
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  * Đ n v  đo thông tin:ơ ị

- Đ n v  dùng đ  đo thông tin g i là bit (là đ n v  nh  nh t). Các ơ ị ể ọ ơ ị ỏ ấ
đ n v  đo l n h n g m:ơ ị ớ ơ ồ

1  Byte = 8bit, 

1 Kilo Byte (Kb)  = 1024 byte, 

1 Mega byte (MB) = 1024 KB

1 Giga byte (GB) = 1024 MB

1 Tetra byte (TB) = 1024 GB
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H  đ m là t p h p các ký hi u và qui t c s  d ng t p ký ệ ế ậ ợ ệ ắ ử ụ ậ
hi u đó đ  bi u di n và xác đ nh các giá tr  các s . M i h  ệ ể ể ễ ị ị ố ỗ ệ
đ m có m t s  ký s  (digits) h u h n. T ng s  ký s  c a ế ộ ố ố ữ ạ ổ ố ố ủ
m i h  đ m đ c g i là ỗ ệ ế ượ ọ c  s  ơ ố (base hay radix), ký hi u là ệ
a 

Cách đ i 1 s  c  s  a sang s  th p phân:ổ ố ơ ố ố ậ
 
(N)n = Xn-1an-1 + Xn-2an-2 + Xn-ran-r + … + X1a1 + X0a0

1. Bi u di n s  trong các h  đ mể ễ ố ệ ế
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     1.1. H  nh  phân ( Binary System )ệ ị
     H  này dùng 2 ký hi u s  (0, 1) đ  bi u di n, đ m, tính toán.ệ ệ ố ể ể ễ ế

VD: 11011.01 = 1.24 + 1.23 + 0.22 + 1.21 + 1.20 + 0.21 + 1.22

 Máy th c hi n các phép toán trong h  nh  phân m t cách mau l , ự ệ ệ ị ộ ẹ
chính xác vì h  nh  phân r t đ n gi n v  c u trúc cũng nh  ệ ị ấ ơ ả ề ấ ư
d  t o các m ch đi n đ  th c hi n các phép toán s  h c, ễ ạ ạ ệ ể ự ệ ố ọ
logic và so sánh. 

     1.2. H  16 (Hexadecimal System)ệ
     H  này dùng 16 ký hi u 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, ệ ệ

F đ  bi u di n, đ m, tính toán. ể ể ễ ế

VD: 1509A.1E = 1.164 + 5.163 + 0.162 + 9.161 + A.160 + 1.16-1 + E.16-2 

M t kí s  trong h  16 t ng ng v i nhóm 4 kí s  nh  phân. Vì ộ ố ệ ươ ứ ớ ố ị
v y m t dãy nh  phân s  đ c bi u di n r t g n b i dãy th p ậ ộ ị ẽ ượ ể ễ ấ ọ ở ậ
l c phân ụ
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1.3 Chuyển đổi
Có quy tắc dễ  dàng để  chuyển đổi một số  từ  hệ  này sang hệ 
kia. Người ta đã lập sẵn các ch ng trình chuyươ ển đổi này và 
máy sẽ thực hiện chúng một cách tự động khi cần.

Hệ 10 Hệ 16 H  2ệ Hệ 10 Hệ 16 H  2ệ

0 0 0000 8 8 1000

1 1 0001 9 9 1001

2 2 0010 10 A 1010

3 3 0011 11 B 1011

4 4 0100 12 C 1100

5 5 0101 13 D 1101

6 6 0110 14 E 1110

7 7 0011 15 F 1111
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Pheùp toaùn soá hoïc: 

Pheùp 
coäng

Pheùp tröø  
   

Pheùp 
nhaân

Pheùp 
chia

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1+1 = 10

0 - 0 = 0

1 - 0 = 1

1 - 1 = 0

10 - 1 = 1

0*0 = 0
0*1 = 0
1*0 = 0
1*1 = 1

0/1 = 0
1/1 = 1

1.4 Các phép toán trong hệ nhị phân :

Pheùp toaùn logic: 

Pheùp phuû 
ñònh

Pheùp coäng 
logic

Pheùp 
nhaân logic

NOT 1 = 0
NOT 0 = 1

 

1 OR 1 = 1
1 OR 0 = 1
0 OR 1 = 1
0 OR 0 = 0

0 AND 0 = 
0

0 AND 1 = 
0

1 AND 0 = 
0

1 AND 1 = 
1
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     1.5 Đ i m t s  nguyên t  h  th p phân sang h  b ổ ộ ố ừ ệ ậ ệ
T ng quát: ổ L y s  nguyên th p phân N(10) l n l t chia cho b ấ ố ậ ầ ượ

cho đ n khi th ng s  b ng 0. K t qu  s  chuy n đ i N(b) ế ươ ố ằ ế ả ố ể ổ
là các d  s  trong phép chia vi t ra theo th  t  ng c l i. ư ố ế ứ ự ượ ạ

Ví d : S  12(10) = ?(2). Dùng phép chia cho 2 liên ti p, ta có ụ ố ế
m t lo t các s  d  nh  sau: ộ ạ ố ư ư

      12 2 

       0 6         2 

0 3        2 

s  d  ố ư          1        1         2 

(remainders)            1         0 

K t qu :ế ả

12(10)  = 1100(2)
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1.6 Đ i ph n th p phân t  h  th p phân sang h  c  s  b ổ ầ ậ ừ ệ ậ ệ ơ ố
T ng quát: ổ L y ph n th p phân N(10) l n l t nhân v i b ấ ầ ậ ầ ượ ớ
cho đ n khi ph n th p phân c a tích s  b ng 0. K t qu  ế ầ ậ ủ ố ằ ế ả
s  chuy n đ i N(b) là các s  ph n nguyên trong phép nhân ố ể ổ ố ầ
vi t ra theo th  t  tính toán. ế ứ ự

Ví d  : ụ 0. 6875 (10) = ?(2) 

     0. 6875 x 2  =    1  .  375   ph n th p phân c a tích  ầ ậ ủ

   

     0. 3750 x 2  =    0  . 75 

     0. 75 x 2  =    1  . 5 

     0. 5 x 2  =    1  . 0 
     K t qu :ế ả  0.6875(10)  =  0.1011(2)
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  2. Bi u di n thông tin trong máy tínhể ễ
Bao g m bi u di n kí t  trong máy và bi u di n s  trong máyồ ễ ễ ự ễ ễ ố

2.1 Bi u di n kí t  trong máyễ ễ ự  

2.1.1 Mã hoá và gi i mãả

Vi c bi n đ i d  li u theo m t qui c nào đó nh ng v n ệ ế ổ ữ ệ ộ ướ ư ẫ
gi  đ c n i dung d  li u cũ g i là mã hoá và gi i mã. Máy ữ ượ ộ ữ ệ ọ ả
tính ch  x  lý thông tin đã mã hoá.ỉ ử

Thông Tin ban đ uầ Thông tin k t quế ả

BIEÅU DIEÃN BAN ÑAÀU BIEÅU DIEÃN KEÁT QUAÛ

Mã hoá Gi i mãả

X  lýử
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2.1.2 Bảng mã truyền tin ASCII
Bộ mã ASCCII  ((American Standard Code for Information American Standard Code for Information 
Interchange)Interchange)

• Bảng mã 16 bít

• Bảng mã 8 bít

•M t ph n b ng mã Asciiộ ầ ả

Kí 
tự

Mã Kí 
tự

Mã Kí 
tự

Mã Kí 
tự

0 30 40 P 50 ‘

1 31 A 41 Q 51 a

2 32 B 42 R 52 b

3 33 C 43 S 53 c

4 34 D 44 T 54 d

5 35 E 45 U 55 e

6 36 F 46 V 56 f
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2.2 Bi u di n s  trong máyể ễ ố

Một số biểu diễn trong máy tùy thu cộ  vào hai yếu tố:

 Chiều dài biểu diễn số  :1, 2 hoặc 4 bytes

 Quy ước dạng biểu diễn số, bao gồm : 

- vị trí dấu chấm (.) thập phân

- hạng vị (vị trí) của bít trong dãy

- trọng số (dương, âm) của bít

- giá trị của bít trong dãy
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